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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC  

CHO CÁN BỘ HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM CẤP HUYỆN VÀ XÃ

Giới thiệu

Dự án Bảo vệ trẻ em của ChildFund, sau nhiều năm thực hành và rút 
kinh nghiệm, đã hợp tác với tổ chức Hagar International và một số 
chuyên gia công tác xã hội đầu ngành xây dựng thành công Bộ tài 
liệu bồi dưỡng năng lực dành cho cán bộ trong hệ thống bảo vệ trẻ 
em cấp huyện và xã. Bộ tài liệu này là công cụ thiết yếu để nâng cao 
kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ, góp phần đảm bảo trẻ 
em được bảo vệ và phát triển toàn diện.

Nội dung bộ tài liệu

Bộ tài liệu được chia thành hai phần chính:

Phần 1: Tài liệu tập huấn

▶	 Chuyên đề 1: Tổng quan về bảo vệ trẻ em và công tác xã hội 
với trẻ em

▶	 Chuyên đề 2: Quản lý trường hợp trong bảo vệ trẻ em cấp xã

▶	 Chuyên đề 3: Tham vấn và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho nạn nhân 
và gia đình

▶	 Chuyên đề 4: Hướng dẫn các bước trong công tác kiểm huấn 

Phần 2: Cẩm nang thực hành công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em

▶	 Chuyên đề 5: Hướng dẫn công tác BVTE tại trường học

▶	 Chuyên đề 6: Hướng dẫn BVTE cho cha mẹ và người chăm sóc

▶	 Chuyên đề 7: Hướng dẫn BVTE cho học sinh

▶	 Chuyên đề 8: Hướng dẫn họp giao ban công tác BVTE
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▶	 Chuyên đề 9: Thực hành quản lý trường hợp cho cán bộ BVTE 
cấp cơ sở

▶	 Chuyên đề 10: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý trường 
hợp và học tập trực tuyến.

Hướng dẫn sử dụng

Bộ tài liệu được thiết kế để sử dụng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu 
và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Các chuyên đề trong bộ 
tài liệu có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để tạo 
thành chương trình tập huấn hoặc hoạt động bồi dưỡng năng lực 
toàn diện.

Để sử dụng hiệu quả bộ tài liệu, người dùng cần lưu ý những điểm sau:

▶	 Xác định rõ mục tiêu và đối tượng tham gia tập huấn hoặc bồi 
dưỡng năng lực.

▶	 Lựa chọn các chuyên đề phù hợp với mục tiêu và đối tượng 
tham gia.

▶	 Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và phương tiện giảng dạy.

▶	 Tổ chức tập huấn hoặc bồi dưỡng năng lực theo phương pháp 
khoa học, sáng tạo và hiệu quả.

▶	 Đánh giá kết quả tập huấn hoặc bồi dưỡng năng lực và rút 
kinh nghiệm để hoàn thiện cho các hoạt động tiếp theo.

Kết luận

Bộ tài liệu bồi dưỡng năng lực cho cán bộ hệ thống bảo vệ trẻ em cấp 
huyện và xã là công cụ hữu ích để nâng cao chất lượng công tác bảo 
vệ trẻ em. ChildFund hy vọng rằng bộ tài liệu này sẽ góp phần tạo dựng 
môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em  
Việt Nam.
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BVTE	 Bảo vệ trẻ em

CTXH	 Công tác xã hội 

HCĐB	 Hoàn cảnh đặc biệt

LĐTBXH	 Lao động, Thương binh và Xã hội

QLTH	 Quản lý trường hợp

UBND	 Ủy ban nhân dân

Từ viết tắt 
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A
MỤC TIÊU  

BỒI DƯỠNG



Chuyên đề được xây dựng nhằm trang bị cho kiểm huấn viên các 
kiến thức về công tác kiểm huấn trong bảo vệ trẻ em. 

Về kiến thức

▶ 	 Hiểu và phân tích được những kiến thức cơ bản 
về kiểm huấn: khái niệm kiểm huấn, mục đích 
kiểm huấn, các hình thức kiểm huấn…

▶ 	 Vận dụng được quy trình kiểm huấn trong công 
tác bảo vệ trẻ em.

Về kỹ năng

▶ 	 Cung cấp những kỹ năng cơ bản về công tác 
kiểm huấn: Kỹ năng quan sát; kỹ năng lắng nghe; 
kỹ năng thấu cảm; kỹ năng kiểm tra đánh giá…

▶ 	 Vận dụng được các kỹ năng cơ bản của kiểm 
huấn vào trong công tác bảo vệ trẻ em.

Về thái độ

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong 
công tác kiểm huấn bảo vệ trẻ em.
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B
NỘI DUNG



	 Khái niệm kiểm huấn, kiểm huấn cán bộ làm công tác 
bảo vệ trẻ em

1.1. Khái niệm kiểm huấn

Theo Hiệp hội Quốc gia Nhân viên Xã hội Mỹ (2013): “Kiểm huấn 
được định nghĩa là mối quan hệ giữa kiểm huấn viên và người được 
kiểm huấn nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong thực hành để từ 
đó phát triển năng lực chuyên môn, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, 
và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành công tác xã hội. Trong 
mối quan hệ này, kiểm huấn viên có trách nhiệm hướng dẫn người 
được kiểm huấn áp dụng các lý thuyết công tác xã hội, các kiến thức, 
kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp vào thực tế công việc. Cả kiểm huấn 
viên và người được kiểm huấn cùng chia sẻ trách nhiệm thực hiện vai 
trò của mình trong quá trình hợp tác này.”

Theo Nguyễn Hữu Tân (2011): “Kiểm huấn là mối quan hệ giữa 
kiểm huấn viên và người được kiểm huấn nhằm thúc đẩy sự phát triển 
về trách nhiệm, kĩ năng, kiến thức, thái độ và các tiêu chuẩn đạo đức 
trong thực hành công tác xã hội.” (Nguyen, 2011)1 

Như vậy, kiểm huấn được hiểu đầy đủ là:

- 	 Là mối quan hệ nghề nghiệp giữa người kiểm huấn và người 
được kiểm huấn.

- 	 Người kiểm huấn được đào tạo đầy đủ, căn bản về kiến thức 
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cung cấp dịch vụ.

- 	 Mục đích của kiểm huấn là thúc đẩy mối quan hệ nghề nghiệp 
theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cho người được 
kiểm huấn trong vai trò cung cấp các dịch vụ công tác xã hội.

1 	Dẫn theo Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lưu Mạnh Hùng, Võ Thị Tường Vy (2021) Một số bàn luận về 
kiểm huấn thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội tại trường đại học Sư phạm thành 
phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tập 18, 
số 7.

1
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1.2. Khái niệm kiểm huấn cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em

Kiểm huấn cán bộ làm công tác trẻ em là quá trình thúc đẩy trách 
nhiệm giải trình trong thực hành để từ đó phát triển năng lực chuyên 
môn, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tuân thủ các tiêu 
chuẩn thực hành công tác xã hội. Qua đó nhằm thúc đẩy vai trò, phát 
huy năng lực của trẻ em để ứng phó với những khó khăn, thách thức 
trong môi trường đang sinh sống.

	 Mục đích kiểm huấn trong công tác bảo vệ trẻ em

Mục đích của kiểm huấn trong bảo vệ trẻ em là nâng cao kiến 
thức, kỹ năng và thái độ của nhân viên xã hội nhằm đạt được năng 
lực cung cấp sự hỗ trợ hoặc chăm sóc có chất lượng đối với trẻ em. 
Qua đó kiểm huấn giúp cải tiến và phát triển một cách chuyên nghiệp 
những kết quả của công tác xã hội.

-	 Nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực thực hành của nhân 
viên xã hội, từ đó giúp họ đạt được những kết quả tích cực trong 
quá trình trợ giúp thân chủ.

-	 Gắn kết nhân viên xã hội trong việc tham gia học tập chuyên 
môn liên tục, từ đó nâng cao năng lực đáp ứng hiệu quả với môi 
trường thực hành phức tạp và nhiều thay đổi.

-	 Tạo động lực cho nhân viên xã hội trong các tổ chức bằng cách 
hỗ trợ và cung cấp nguồn lực để họ cung cấp cho người hưởng 
lợi các dịch vụ có chất lượng, đề cao đạo đức và trách nhiệm giải 
trình phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu và chính sách của tổ chức.

	 Các hình thức kiểm huấn

Trong một cơ sở xã hội có thể có các loại hình kiểm huấn sau: 
Kiểm huấn nhân viên xã hội cơ sở; Kiểm huấn nhân viên xã hội bán 
chuyên nghiệp; Kiểm huấn tình nguyện viên2 

2	 MOLISA - ULSA - CFSI - ASI - AP - UNICEF (2011) Kiểm huấn công tác xã hội, Khóa đào tạo Công 
tác xã hội cho các nhà Quản lý trong lĩnh vực Công tác xã hội

2

3
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1) Kiểm huấn nhân viên xã hội cơ sở

Kiểm huấn nhân viên trong cơ sở xã hội nhằm bảo đảm rằng 
thân chủ có được những dịch vụ hoặc sự phục vụ tốt nhất từ cơ sở 
và công việc của cơ sở được thực hiện một cách công bằng và hiệu 
quả. Một số điều kiện nhằm đảm bảo cho công tác kiểm huấn nhân 
viên được thực hiện hiệu quả là: i) Sự hiểu biết và thừa nhận của cơ 
sở về nguyên tắc và thực hành của kiểm huấn: Sự thừa nhận vị trí của 
kiểm huấn là rất quan trọng trong việc thiết lập bầu không khí đúng 
đắn đối với công tác kiểm huấn. Cơ sở phải rõ ràng về các mục tiêu 
của mình và phải tin rằng một kiểm huấn viên tốt sẽ giúp cải tiến chất 
lượng thực hành công tác xã hội; ii) Năng lực của kiểm huấn viên: 
Kiểm huấn nhân viên là một trong những cơ hội học tập quan trọng 
cho nhân viên xã hội. Song cơ hội này được thực hiện ra sao lại phụ 
thuộc vào năng lực của kiểm huấn viên. Để giúp nhân viên học hỏi, 
kiểm huấn viên phải biết cách đặt ra những câu hỏi nhằm dẫn dắt họ 
đi đến các quyết định thích hợp và được suy xét cẩn thận dựa trên 
những hiểu biết về mặt lý thuyết, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm 
công tác xã hội.

2) Kiểm huấn nhân viên xã hội bán chuyên nghiệp

Theo Cordero và cộng sự (1985) thì nhân viên xã hội bán chuyên 
nghiệp là những người giúp đỡ nhân viên xã hội thực hiện các dịch vụ 
xã hội trực tiếp dưới sự kiểm huấn của nhân viên xã hội được đào tạo 
một cách chuyên nghiệp. Người này có thể là một tình nguyện viên 
hoặc lãnh đạo ở cộng đồng, hoặc một người đã qua tập huấn công 
tác cộng đồng, hoặc là một nhân viên trong lĩnh vực khác nhưng có 
nhiều năm làm việc bên cạnh nhân viên xã hội được đào tạo chuyên 
nghiệp dưới sự hướng dẫn và kiểm huấn của cơ sở.

Trong thực tế có hai loại nhân viên xã hội bán chuyên nghiệp: 

- 	 Những người đã tốt nghiệp đại học thuộc các ngành ứng dụng 
trong lĩnh vực khoa học xã hội mà họ ở vị trí hỗ trợ phúc lợi thuộc 
các cơ sở của chính phủ. Họ được xem là nhân viên bán chuyên 
nghiệp vì họ không thực hành trong lĩnh vực tương ứng của họ 
nhưng lại giúp đỡ các hoạt động thuộc công tác xã hội.
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- 	 Cộng tác viên cộng đồng, các thành viên người bản xứ thuộc 
cộng đồng, các nhân viên phụ tá, những người giúp đỡ tại nhà. 
Những người này không có bằng cấp đại học nhưng đã phối hợp 
tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ xã hội trực tiếp. Họ cũng 
có thể trải qua hoặc chưa trải qua các khóa tập huấn ngắn hạn 
về công tác xã hội.

Chức năng của nhân viên xã hội bán chuyên nghiệp bao gồm:

- 	 Phục vụ như là một cầu nối nhân sự giữa cơ sở xã hội và cộng 
đồng, giữa cơ sở xã hội và người dân có nhu cầu.

- 	 Giúp đỡ các công việc như điền thông tin vào các biểu mẫu, phân 
phối sự giúp đỡ, đi vãng gia, thực hiện các điều tra xã hội, tính 
toán số liệu, xây dựng các dự án đơn giản, viết các báo cáo đơn 
giản, lưu giữ hồ sơ, tham gia họp, liên hệ lãnh đạo, tổ chức các 
nhóm trong cộng đồng, giải thích các chương trình, dịch vụ và nối 
kết nguồn lực.

Một buổi kiểm huấn cho người làm công tác Bảo vệ trẻ em cấp xã
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3) Kiểm huấn tình nguyện viên

Tình nguyện viên là người cung cấp những kỹ năng, kiến thức và 
dịch vụ của họ cho cơ sở mà không nhận hoặc không tính đến sự trả 
thù lao từ cơ sở. Các nhiệm vụ và hoạt động cụ thể dành cho tình 
nguyện viên thay đổi tùy theo từng cơ sở xã hội. 

Các tình nguyện viên, mặc dù không được trả công cho những 
gì họ làm đối với cơ sở xã hội, song họ cũng mong đợi được tạo điều 
kiện tốt nhất để làm việc, nhằm đảm bảo rằng các chương trình của 
cơ sở được thực hiện một cách hiệu quả sao cho cả bên cơ sở xã hội 
lẫn tình nguyện viên đều hài lòng. Do đó, kiểm huấn viên cũng cần 
phải vào cuộc.

Cũng giống như kiểm huấn nhân viên xã hội bán chuyên nghiệp, 
các nhiệm vụ của kiểm huấn viên đối với tình nguyên viên có thể phân 
thành:

- 	 Trong vai trò quản lý, đầu tiên và trước nhất là kiểm huấn viên 
cần mô tả rõ ràng chức năng của tình nguyện viên.

- 	 Kiểm huấn viên giúp tình nguyện viên xác lập “vị trí” của mình 
trong cơ sở xã hội. Việc này được thực hiện bằng cách giới thiệu 
tình nguyện viên với các nhân viên hành chính và nhân viên xã hội 
của cơ sở.

- 	 Kiểm huấn viên phải mô tả cho tình nguyện viên nắm được các 
chính sách, thủ tục, chương trình và dịch vụ của cơ sở.

- 	 Kiểm huấn viên giao các nhiệm vụ tương xứng với năng lực và kỳ 
vọng của tình nguyện viên; các nhiệm vụ chỉ định không nên quá 
sức đối với tình nguyện viên.

Về mặt đào tạo, các tình nguyện viên có thể cần được hỗ trợ từ 
phía kiểm huấn viên trong việc chuyên nghiệp hóa mối quan hệ của 
họ đối với các thân chủ. Đồng thời kiểm huấn viên cũng có thể cần 
giúp các tình nguyện viên tránh sự kỳ vọng quá cao của bản thân đối 
với cơ sở để rồi dẫn đến sự thất vọng sau đó.
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	 Các nguyên tắc trong kiểm huấn

Người kiểm huấn trong bảo vệ trẻ em trước hết cần tuân thủ 
các nguyên tắc cơ bản của công tác xã hội được quy định tại Thông 
tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp đối với người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ cho những 
đối tượng được kiểm huấn tuân thủ nguyên tắc đạo đức. Bên cạnh 
đó, người kiểm huấn trong bảo vệ trẻ em cũng cần tuân thủ những 
nguyên tắc sau:

(1)	 Kiểm huấn viên được xem là người giảng dạy kiến thức, kĩ năng 
của cơ sở và sau đó người được kiểm huấn tự điều hành: Nguyên 
tắc này đòi hỏi người được kiểm huấn tự quyết định cách thực 
hiện của họ trong cơ sở miễn sao phù hợp với chính sách và 
mục tiêu của cơ sở.

(2) 	Tính sẵn sàng và sự dấn thân của kiểm huấn viên: Điều này có 
nghĩa là người kiểm huấn luôn sẵn sàng chào đón bất cứ khi 
nào người được kiểm huấn cần gặp để hỗ trợ vấn đề khẩn cấp.

(3)	 Việc lượng giá và sự chịu trách nhiệm: được xem là tiến trình 
giáo dục thực sự đối với người được kiểm huấn. Từ kết quả tự 
đánh giá, kiểm huấn viên có thể truyền đạt những nguyên tắc và 
kĩ năng thêm cho người được kiểm huấn.3 

	 Nhiệm vụ của kiểm huấn viên 

Kiểm huấn được nhìn nhận có ba chức năng gồm: giáo dục, quản 
trị và hỗ trợ (Kadushin, 1992). Các chức năng kiểm huấn thực hành 
CTXH được mô tả rõ ràng bởi Skidmore (1995) gồm: chức năng truyền 
đạt kiến thức, chức năng giải quyết vấn đề quản trị, và chức năng hỗ 
trợ tăng năng lực.4 

3	 Dẫn theo Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lưu Mạnh Hùng, Võ Thị Tường Vy (2021), Một số bàn luận về 
kiểm huấn thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội tại Trường Đại Học Sư Phạm Thành 
Phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

4	 Dẫn theo Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lưu Mạnh Hùng, Võ Thị Tường Vy (2021), Một số bàn luận về 
kiểm huấn thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội tại Trường Đại Học Sư Phạm Thành 
Phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
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Nhiệm vụ của kiểm huấn viên được xác định theo từng chức năng 
của công tác kiểm huấn, cụ thể như sau: 

- 	 Chức năng truyền đạt kiến thức (chức năng dạy học – giáo dục): 
nhằm giúp người được kiểm huấn tăng kiến thức và hiểu biết 
để tạo nên tính chuyên nghiệp. Theo Waston (1973), truyền đạt 
kiến thức thông qua kiểm huấn là việc trang bị những điều người 
được kiểm huấn cần được biết như: triết lí Công tác xã hội, lịch 
sử và chính sách của cơ sở, kiến thức và kĩ năng Công tác xã hội, 
sự tự ý thức, hay những tài nguyên sẵn có ở cơ sở/cộng đồng và 
cách thức quản lí thời gian. Các nhiệm vụ cần được thực hiện 
trong công tác kiểm huấn bao gồm: tạo điều kiện đào tạo; gợi ý, 
giảng dạy và trình diễn; định hướng và và cung cấp thông tin cần 
thiết cho sinh viên thực hành. Có thể thấy việc trang bị này góp 
phần củng cố cho người được kiểm huấn thực hành kiến thức 
được học và vận dụng kiến thức đó vào quá trình thực hành khi 
tiếp cận với thân chủ thực tế, giúp người được kiểm huấn ghi nhớ 
sâu hơn về chuyên môn đã học.

- 	 Chức năng quản trị giải quyết vấn đề: nhằm chỉ dẫn, giúp đỡ cho 
người được kiểm huấn thực hành, thực hành những vấn đề thuộc 
quản lí, như: giúp người được kiểm huấn hiểu phương châm và 
nguyên tắc làm việc của cơ sở, hướng dẫn và kiểm tra việc tuân 
thủ các quy định nghiệp vụ (thời gian tiếp cận thân chủ, cách ghi 
chép hồ sơ, báo cáo…), thảo luận với người được kiểm huấn về 
cách đánh giá và quá trình hỗ trợ thân chủ trong thời gian thực 
hành. Điều quan trọng hơn, kiểm huấn viên sẽ là người liên kết với 
các bộ phận khác trong cơ sở để tạo môi trường làm việc thuận 
lợi cho người được kiểm huấn và giải quyết các vấn đề phát sinh 
có thể xảy ra giữa người được kiểm huấn với thân chủ.

- 	 Chức năng hỗ trợ và tăng năng lực: bao gồm những thảo luận, đối 
thoại về những áp lực của người được kiểm huấn khi tham gia 
thực hành, thực hành công tác xã hội. Những áp lực có thể nảy 
sinh trong quá trình thực hành: 1) người được kiểm huấn phải biết 
cách để hoàn thành những nhiệm vụ thực hành tại cơ sở; 2) người 
được kiểm huấn cần xây dựng mối quan hệ công việc với kiểm 
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huấn viên/giáo viên hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thực hành; 3) người được kiểm huấn cần phải hỗ trợ giải quyết 
thành công, hoặc đáp ứng nhu cầu của thân chủ; 4) người được 
kiểm huấn cần thể hiện kĩ năng phối hợp, kĩ năng làm việc nhóm, 
kĩ năng giao tiếp và xử lí những vấn đề phát sinh trong mối quan 
hệ liên nhân cách với bạn bè, thân chủ, kiểm… trong suốt quá trình 
thực hành; 5) có thể bằng một cách nào đó, những khó khăn của 
thân chủ tái hiện, đánh thức lại những khó khăn tâm lí của người 
được kiểm huấn và tạo ra căng thẳng; 6) việc sắp xếp kế hoạch 
vừa bảo đảm tham gia các học phần lí thuyết ở trường vừa đáp 
ứng thời gian/thời lượng thực hành; và 8) áp lực hoàn thành các 
báo cáo đúng quy định và thời hạn do kiểm huấn viên tại nơi đào 
tạo và kiểm huấn viên cơ sở yêu cầu. Đó là chưa tính đến những 
vấn đề liên quan đến đời sống, phương tiện di chuyển, sức khỏe 
thể chất… của người được kiểm huấn. Chính từ những áp lực này 
mà một trong những nhiệm vụ quan trọng mà kiểm huấn viên cần 
hỗ trợ cho người được kiểm huấn, được nhóm tác giả C. Briscoe 
và K. Hendriks (2008) mô tả như sau: giúp người được kiểm huấn 
tự tin, cảm thấy thoải mái và mạnh dạn áp dụng thử các kiến thức 
và kĩ năng Công tác xã hội trong quá trình thực hành; giúp người 
được kiểm huấn duy trì tinh thần, động cơ, sự tự tin vào chính khả 
năng của mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ khó khăn; giúp người 
được kiểm huấn phản hồi lại những khó khăn/mâu thuẫn trong 
mối quan hệ với thân chủ, nhân viên CTXH tại cơ sở và những 
người khác; giúp người được kiểm huấn mô tả những tình huống 
khó khăn và/hoặc bối rối với thân chủ; cho phép người được kiểm 
huấn được nói về cảm xúc khi làm việc với kiểm huấn viên; theo 
dõi các trạng thái của người được kiểm huấn cả về thể chất và 
tinh thần, quan sát các dấu hiệu căng thẳng hay buồn chán.

	 Quy trình kiểm huẩn

Quy trình kiểm huấn trong bảo vệ trẻ em bao gồm bốn giai đoạn: 
giai đoạn sơ bộ, giai đoạn bắt đầu, giai đoạn làm việc và giai đoạn 
kết thúc.
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6.1. Giai đoạn sơ bộ

Giai đoạn sơ bộ đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa kiểm huấn 
viên và người được kiểm huấn. Trong giai đoạn này, việc điều chỉnh 
mình để tham gia vào công tác kiểm huấn là kỹ năng quan trọng nhất 
của kiểm huấn viên. Kiểm huấn viên phát triển sự thấu cảm ban đầu 
ở một mức độ nhất định bằng cách tự đặt mình vào trong hoàn cảnh 
của người được kiểm huấn.

Để điều chỉnh mình, kiểm huấn viên phải làm quen với năng lực 
của người được kiểm huấn, bao gồm giá trị, văn hóa, định hướng, 
trình độ chuyên môn, thói quen và cả các sở thích riêng của họ.

Kiểm huấn viên nên bắt đầu tại “mức độ mà người được kiểm 
huấn đang đứng” chứ không phải “mức độ mà người được kiểm huấn 
nên đứng”; kiểm huấn viên không nên có thái độ ban ơn các kỹ năng 
hoặc những mong đợi không hợp lý đối với người được kiểm huấn.

Để đạt được mục đích này, kiểm huấn viên nên tập trung trực tiếp 
vào các chủ đề cần thiết, đồng thời trao đổi cởi mở với người được 
kiểm huấn.

6.2. Giai đoạn bắt đầu

Trong giai đoạn bắt đầu, việc quan trọng nhất là thiết lập sự thỏa 
thuận và tin cậy lẫn nhau giữa kiểm huấn viên và người được kiểm 
huấn. Việc này có thể đạt được thông qua hợp đồng kiểm huấn dạng 
văn bản hoặc thỏa thuận ở dạng trao đổi bằng lời.

Tsui (2005) trích từ Shulman (1993) đề nghị rằng các kiểm huấn 
viên cần chia sẻ ý nghĩa của công tác kiểm huấn, mô tả vai trò của 
kiểm huấn viên, thu thập thông tin phản hồi từ những người được 
kiểm huấn về những mong đợi của họ, và cùng nhau thảo luận về các 
nghĩa vụ và kỳ vọng.

Bối cảnh kiểm huấn có thể thậm chí quan trọng hơn nội dung 
hợp đồng kiểm huấn. Nếu không có sự tin cậy giữa kiểm huấn viên 
và người được kiểm huấn thì hợp đồng kiểm huấn chỉ là một văn bản 
không có ý nghĩa.
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6.3. Giai đoạn làm việc

Giai đoạn làm việc là giai đoạn cốt lõi của quá trình kiểm huấn. 
Các kỹ năng cần thiết trong giai đoạn làm việc bao gồm: kỹ năng điều 
chỉnh, kỹ năng thỏa thuận phiên làm việc, kỹ năng làm rõ, kỹ năng 
thấu cảm, kỹ năng chia sẻ cảm xúc, kỹ năng quyết đoán, kỹ năng chỉ 
ra trở ngại, kỹ năng chia sẻ dữ liệu và kỹ năng kết thúc phiên làm việc 
(Shulman, 1993, Tsui, 2005).

6.4. Giai đoạn kết thúc

Trong giai đoạn kết thúc, kiểm huấn viên tổng kết những giai 
đoạn khác nhau của toàn bộ tiến trình kiểm huấn và đưa ra sự giải 
thích về những gì mà người được kiểm huấn đã học được và cách 
thức họ đã trưởng thành thông qua tiến trình kiểm huấn.

Kiểm huấn viên nên tiến hành việc nhìn lại những điểm mạnh và 
điểm yếu của người được kiểm huấn. Điều này giúp người được kiểm 
huấn có thể đáp ứng được những thách thức trong tương lai. 

Nên sắp xếp cuộc phỏng vấn tổng kết đối với những người được 
kiểm huấn sắp rời khỏi tổ chức do thăng tiến, học tiếp cao hơn, từ 
chức, hoặc về hưu. Kiểm huấn viên nên tổng kết về những gì mà tất cả 
các bên đã hoàn thành và biểu lộ cảm xúc của mình về việc kết thúc 
mối quan hệ kiểm huấn. Ngay cả người được kiểm huấn tự tin nhất 
cũng có những lo âu nhất định về sự tách rời khỏi kiểm huấn viên và 
sự bất định của tương lai. Kiểm huấn viên cũng nên biểu lộ sự đánh 
giá cao đối với những nỗ lực mà người được kiểm huấn đã đóng góp 
vào tiến trình kiểm huấn.

	 Một số kỹ năng quan trọng trong kiểm huấn 

7.1. Kỹ năng thấu cảm

Theo Shulman (1993) thì thấu cảm là một trong những phẩm chất 
cần thiết và quan trọng nhất của nhân viên xã hội. Kiểm huấn viên nên 
gắn bó với người được kiểm huấn và loại bỏ bất kỳ trở ngại ngăn cản 
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sự thấu cảm. Sau đó, kiểm huấn viên phải với đến, thừa nhận và nói 
rõ được các cảm xúc của người được kiểm huấn.

Kiểm huấn viên không nhất thiết phải giả vờ mình là người mạnh 
mẻ, cũng như không nhất thiết phải giữ khoảng cách đối với người 
được kiểm huấn. Kiểm huấn viên nên chủ động thể hiện mối quan tâm 
của mình. Khi người được kiểm huấn chia sẻ cảm xúc của họ, kiểm 
huấn viên phải đáp ứng một cách tự nhiên.

Kiểm huấn viên cũng cần giúp người được kiểm huấn hiểu rằng 
sự độc lập về mặt nghề nghiệp không nhất thiết là điều bắt buộc và 
sự phụ thuộc nhau về mặt nghề nghiệp không có gì là xấu hổ. Hãy 
nhớ rằng cần bắt đầu tại “mức mà người được kiểm huấn đang ở”, 
chứ không phải tại “mức mà người được kiểm huấn nên ở”.

Cuối cùng, cũng rất ích lợi nếu kiểm huấn viên tóm tắt tình huống 
mà người được kiểm huấn đang đối mặt. Điều này giúp cho người 
được kiểm huấn nhận ra rằng kiểm huấn viên hiểu những gì mà anh 
ta hoặc cô ta cảm thấy.

7.2. Kỹ năng điều chỉnh

Kỹ năng điều chỉnh có thể được sử dụng trong giai đoạn sơ bộ 
cũng như trong giai đoạn làm việc. Bản chất của việc điều chỉnh, theo 
Shulman (1993) là đối diện với vấn đề chứ không tránh né vấn đề.

Kiểm huấn viên phải tập trung vào những vấn đề cụ thể mà người 
được kiểm huấn gặp phải. Vấn đề có thể là chính sách thuộc tổ chức 
gây ra bất tiện cho nhân viên hoặc tạo nên sự căng thẳng liên quan 
đến công việc. Kiểm huấn viên không nên đặt những vấn đề này vào 
cuối lịch trình làm việc của phiên kiểm huấn. Thay vào đó, chúng nên 
là những chủ đề cần tập trung thảo luận. Sự thảo luận cho phép 
người được kiểm huấn biểu lộ những cảm xúc bên trong của họ và đối 
phó với sự tức giận. Quá trình này tạo thuận lợi cho kiểm huấn viên và 
người được kiểm huấn phát triển sự tin cậy lẫn nhau và truyền thông 
giao tiếp hiệu quả. Dĩ nhiên, cả kiểm huấn viên lẫn người được kiểm 
huấn phải có thái độ chân thành và động cơ tích cực.
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7.3. Kỹ năng thỏa thuận phiên làm việc

Mặc dù có thể hợp đồng kiểm huấn đã nói rõ về mục tiêu, vai trò, 
trách nhiệm, hình thức và cơ cấu kiểm huấn nhưng nội dung của mỗi 
phiên kiểm huấn vẫn phải được xác định và có sự đồng ý giữa kiểm 
huấn viên và người được kiểm huấn.

Kiểm huấn viên nên xem lịch trình làm việc đã được bàn luận như 
là một lịch trình dự kiến. Những vấn đề có nhiều sự quan tâm có thể 
được đưa ra trong 15 phút thảo luận đầu tiên. Những vấn đề cấp bách 
có thể được bổ sung vào lịch trình làm việc, hoặc có thể đưa ra vào 
cuối phiên kiểm huấn.

Trong khi thảo luận, kiểm huấn viên nên trì hoãn việc đưa ra các 
giải pháp cho các vấn đề do người được kiểm huấn đề cập đến cho 
đến khi biết chính xác những suy nghĩ và cảm xúc của người được 
kiểm huấn. Sự chân thành, không phải kỹ năng, là thành phần quan 
trọng nhất trong quá trình làm việc.

Kiểm huấn viên phải duy trì quyền hạn của mình nhưng không 
phải lúc nào cũng nhấn mạnh đến nó. Trong hầu hết các trường hợp, 
lắng nghe thậm chí còn quan trọng hơn việc đưa ra lời khuyên hoặc 
cung cấp thông tin, đặc biệt khi kiểm huấn viên làm việc với những 
người được kiểm huấn có nhiều kinh nghiệm làm việc trực tiếp với 
thân chủ. Kiểm huấn viên phải là người lắng nghe giỏi, nếu không 
những lời khuyên của họ sẽ gặp sự cản trở lớn về mặt tâm lý từ phía 
người được kiểm huấn.

7.4. Kỹ năng làm rõ

Shulman (1993) được Tsui (2005) trích dẫn đã chú ý rằng có năm 
loại kỹ năng kiểm huấn viên nên phát triển nhằm khuyến khích sự làm 
rõ những chủ đề do nhân viên được kiểm huấn đưa ra.

Đầu tiên là kỹ năng đi từ lĩnh vực tổng quát đến những chủ đề cụ 
thể. Giống như nhà tham vấn, kiểm huấn viên lắng nghe và sau đó hỏi 
cái gì, như thế nào, khi nào, ai, ở đâu.
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Kỹ năng thứ hai là kiềm chế. Kiểm huấn viên kìm lại không làm 
gì và giữ im lặng trong khi đang lắng nghe và cố gắng hiểu đầy đủ 
những vấn đề do người được kiểm huấn trình bày.

Kỹ năng thứ ba là lắng nghe tập trung. Kiểm huấn viên phải tập 
trung vào mối quan tâm chính của người được kiểm huấn và cố gắng 
chia sẻ các cảm xúc của người được kiểm huấn. Việc hiểu đầy đủ 
những vấn đề chính và sự phản ứng của người được kiểm huấn đối 
với những vấn đề này là cần thiết.

Kỹ năng thứ tư là đặt câu hỏi. Kỹ năng này được dùng để thu 
thập các thông tin cụ thể hơn về những vấn đề mà người được kiểm 
huấn đang gặp phải. Việc sử dụng thích hợp các câu hỏi có thể giúp 
kiểm huấn viên thu thập thông tin, cung cấp sự hỗ trợ và đưa ra 
những chỉ dẫn.

Kỹ năng thứ năm là khả năng giữ im lặng khi sự im lặng là phù 
hợp. Sự im lặng cho thấy người lắng nghe không thỏa mãn với câu trả 
lời hoặc cần nhiều thông tin hơn. Nó cũng là một cách thức khuyến 
khích người được kiểm huấn tiếp tục cuộc đối thoại.

7.5. Kỹ năng chia sẻ cảm xúc

Để chia sẻ cảm xúc, kiểm huấn viên phải là một người chân thật. 
Kiểm huấn viên nên biểu lộ những hy vọng hoặc nỗi sợ hãi của mình 
bằng nụ cười và nước mắt. Không bắt buộc người được kiểm huấn 
phải tin cậy mình ngay từ phút đầu mà cần chủ động chia sẻ cảm xúc 
của mình. Hành vi này sẽ khuyến khích người được kiểm huấn cởi mở 
và chân thành.

Kiểm huấn viên có thể biểu lộ sự việc bị tổn thương như một 
người bình thường biểu lộ. Khi thích hợp, kiểm huấn viên cũng có thể 
thể hiện sự giận dữ của mình về những sự việc không công bằng hoặc 
không hợp lý. Điều này cho phép người được kiểm huấn thấy rằng 
kiểm huấn viên là con người chân thật và xác thực.

Một kiểm huấn viên hiệu quả phải đảm đương hai vai trò mâu 
thuẫn nhau. Vai trò thứ nhất là cung cấp sự hỗ trợ niềm nở về mặt 
cảm xúc đối với người được kiểm huấn. Vai trò thứ hai là bảo đảm 
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rằng người được kiểm huấn đạt được mức độ mong đợi đối với việc 
thi hành công việc.

Kiểm huấn viên không cần phải tỏ ra là người hoàn hảo hoặc 
ưu việt. Kiểm huấn viên cũng là con người với những điểm mạnh và 
điểm yếu, và phải hòa hợp bản sắc cá nhân với bản sắc nghề nghiệp 
của mình.

7.6. Kỹ năng quyết đoán

Vì mục tiêu cuối cùng của kiểm huấn trong công tác xã hội là 
cung cấp dịch vụ hiệu quả và hữu hiệu cho thân chủ nên kiểm huấn 
viên phải theo dõi sự tiến triển của người được kiểm huấn.

Kiểm huấn viên nên hỏi những câu hỏi cụ thể để bảo đảm rằng 
công việc được thực hiện và để giám sát cách thức công việc được 
tiến hành. Kiểm huấn viên phải đánh giá xem người được kiểm huấn 
có đáp ứng được các yêu cầu của công việc.

Kỹ năng thiết lập các định mức công việc cũng là quan trọng. 
Chúng cho phép nhân viên được kiểm huấn nhận biết được các yêu 
cầu và những điều mong đợi. Việc hỏi hàng loạt các câu hỏi sẽ giúp 
làm rõ các khó khăn, động lực và cảm xúc của người được kiểm huấn.

7.7. Kỹ năng chỉ ra trở ngại

	 Có nhiều vấn đề nhạy cảm mà chúng có thể gây trở ngại cho 
sự tiến triển các phiên kiểm huấn. Vấn đề thường hay gặp nhất là sự 
khác nhau về quyền hạn giữa kiểm huấn viên và người được kiểm 
huấn trong tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan đến con người. 
Đồng thời, kiểm huấn viên cũng nên nhận thức rằng có nhiều vấn đề 
thuộc về đời sống riêng của người được kiểm huấn.

Một kỹ năng khác là tập trung vào hiệu suất công việc chứ không 
phải tính cách cá nhân. Nếu không thì quyền con người của người 
được kiểm huấn có thể bị xâm phạm. Nếu kiểm huấn viên cần khuyến 
khích người được kiểm huấn làm việc siêng năng hơn, kiểm huấn viên 
nên chỉ rõ những kết quả mong đợi của công việc là gì, đồng thời xác 
định rõ các nguồn lực sẳn dùng đối với người được kiểm huấn.
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7.8. Kỹ năng chia sẻ dữ liệu

Cung cấp các thông tin hữu ích nhằm cho phép người được kiểm 
huấn thi hành công việc một cách hiệu quả là một phần nhiệm vụ của 
kiểm huấn viên. Chia sẻ dữ liệu theo cách thức sao cho người được 
kiểm huấn cảm thấy mình được khuyến khích đưa ra những câu hỏi là 
điều quan trọng. Nếu điều này không xảy ra thì sẽ có ít giao tiếp hoặc 
thảo luận chân thật giữa kiểm huấn viên và người được kiểm huấn. 
Hỗ trợ thông tin có tầm quan trọng như hỗ trợ cảm xúc. Trợ giúp 
người được kiểm huấn giải quyết các vấn đề về can thiệp là dạng hỗ 
trợ quan trọng nhất.

7.9. Kỹ năng kết thúc phiên làm việc

Shulman (1993) cho rằng kết thúc phiên kiểm huấn là một nghệ 
thuật. Kiểm huấn viên nên tóm tắt những gì đã được thảo luận. Nội 
dung thảo luận có thể bao gồm một số hướng dẫn thực hiện công 
việc. Kiểm huấn viên cần xác định các bước tiếp theo nhằm hoàn 
thành các mục tiêu đã được thỏa thuận. Nếu vấn đề được đưa ra bởi 
người được kiểm huấn cần đến các kỹ năng thực hành cụ thể thì việc 
nhắc lại có thể hữu ích.

Cuối cùng, kiểm huấn viên phải tỉnh táo đối với các trao đổi kiểu 
“gõ cửa” trong đó người được kiểm huấn đưa ra những vấn đề quan 
trọng khi gần kết thúc phiên kiểm huấn. Những giao tiếp kiểu này cho 
thấy cần phải sắp xếp lại hình thức, cấu trúc và lịch trình của phiên 
kiểm huấn.

	 Hoạt động kiểm huấn trong công tác bảo vệ trẻ em

Dựa trên cách tiếp cận “lấy trẻ em làm trung tâm”, kiểm huấn viên 
có thể đặt câu hỏi cho nhân viên xã hội để cùng tìm hiểu tình trạng 
và nhu cầu hiện tại của trẻ qua các khía cạnh. Đối với mỗi tình huống 
thực hành được gợi mở trong quá trình trả lời câu hỏi, kiểm huấn viên 
và nhân viên xã hội có thể cùng sử dụng “Vòng tròn-Giải quyết vấn 
đề” để chiêm nghiệm, phân tích và lên kế hoạch hành động phù hợp 
nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

8
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8.1. Đánh giá nhu cầu của trẻ

Sau khi nhân viên công tác xã hội tiếp nhận đối tượng là trẻ em, 
ngay trong buổi làm việc đầu tiên nhân viên công tác xã hội cần đánh 
giá xem thân chủ có nhu cầu được hỗ trợ khẩn cấp không? Việc đánh 
giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp là công việc rất quan trọng và là công 
việc bắt buộc nhân viên công tác xã hội phải thực hiện trong quá trình 
tiếp nhận thân chủ. Hoạt động này liên quan đến nguyên tắc đảm 
bảo sự an toàn và đáp ứng nhu cầu sống còn cơ bản của trẻ, đảm 
bảo các nhu cầu khẩn cấp cần được đáp ứng kịp thời đồng thời đảm 
bảo trẻ em có thể sẵn sàng tham gia vào quá trình hỗ trợ tiếp theo.

Khi đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp, nhân viên công tác xã hội 
cần đánh giá trẻ em đang phải chịu những tổn thương gì hoặc các 
tổn thương xảy ra có nghiêm trọng/hoặc đe doạ mạng sống của trẻ 
em hay không; Đánh  giá tình trạng có nguy cơ bị tổn thương nếu như 
trẻ em vẫn ở lại môi trường sống cũ; Đánh giá những yếu tố gây ra 
tổn thương cho trẻ em; Đánh giá khả năng bảo vệ và chăm sóc trẻ 
em trong môi trường hiện tại. Các mức độ cần được hỗ trợ khẩn cấp 
có thể chia thành 3 mức độ từ cao đến thấp như sau: i) Mức độ khẩn 
cấp cao, đó là những trường hợp trẻ em bị tổn thương nghiêm trọng, 
có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng - cần được can thiệp ngay lập 
tức; ii) Mức độ khẩn cấp trung bình, đó là những trường hợp trẻ em 
bị tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng - cần can thiệp 
trong vòng 3 ngày; iii) Mức độ khẩn cấp thấp, đó là những trường hợp 
trẻ em ít hoặc không bị tổn thương nhưng khả năng tự bảo vệ thấp - 
cần can thiệp trong vòng 10 ngày. Trên cơ sở đánh giá mức độ cần 
được hỗ trợ khẩn cấp, nhân viên công tác xã hội tiến hành hỗ trợ để 
trẻ em được đáp ứng những nhu cầu cấp bách và đảm bảo thân chủ 
được an toàn. Những trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp phải kể 
đến như: trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị xâm hại nghiêm trọng về 
thể chất, trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị xao nhãng. Những việc này có 
đe doạ đến sự an toàn về tính mạng của trẻ em; Đối tượng bị xâm hại 
nghiêm trọng về thể chất và tâm lý: trẻ bị xao nhãng nghiêm trọng về 
mặt thể chất và tình cảm; trẻ em bị bạo hành gia đình có tổn thương 
tinh thần nặng dễ dẫn đến có các hành vi đe dọa tính mạng như tự tử 
hoặc có nguy cơ làm hại tính mạng đến người thân khác.
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8.2. Xác định các mốc thời gian liên quan đến trẻ

Đây là quá trình thu thập những thông tin và các mốc thời gian 
quan trọng liên quan đến trẻ em, qua đây nhân viên công tác xã hội 
có đủ căn cứ, thông tin liên quan đến những vấn đề của trẻ, nhu cầu 
của trẻ.

Thu thập thông tin là quá trình nhân viên công tác xã hội và thân 
chủ tìm kiếm, tập hợp thông tin theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm 
rõ vấn đề và những nội dung liên quan đến vấn đề của thân chủ.

Mục đích của thu thập thông tin: giúp cho nhân viên công tác xã 
hội và thân chủ xác định được chính xác vấn đề của trẻ em, nguyên 
nhân dẫn đến vấn đề, những nguồn lực có thể sử dụng để hỗ trợ cho 
việc giải quyết vấn đề của trẻ em, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 
can thiệp hướng tới giải quyết vấn đề của trẻ em.

Để việc thu thập thông tin hiệu quả, khi thu thập thông tin nhân 
viên công tác xã hội cần: xác định những thông tin cần thu thập; xác 
định nguồn để thu thập thông tin; xác định phương pháp để thu thập 
thông tin; xác định các bước cơ bản để thu thập thông tin.

Nhân viên công tác xã hội nhận biết các mốc thời gian 
quan trọng trong thời thơ ấu và niên thiếu của trẻ

1	 Trẻ đã đạt được các mốc phát triển theo đúng độ tuổi của 
mình chưa?

2	 Dựa vào bằng chứng/dấu hiệu nào để anh/chị khẳng định điều này?

3	 Tác động của việc bị bạo lực/xâm hại/mua bán tới trẻ trong 
trường hợp này là gì?

4	 Các nhu cầu phát triển hiện tại của trẻ là gì?

5	 Cha mẹ/người chăm sóc trẻ nhận ra những nhu cầu này của trẻ 
ở mức độ nào?

6	 Phụ huynh/người chăm sóc trẻ có khả năng đáp ứng được nhu 
cầu của trẻ ra sao?

26



PHỤ LỤC:

Những câu hỏi gợi ý giúp kiểm huấn viên xác định chủ đề mà 
người kiểm huấn mang đến trong phiên kiểm huấn:

Những câu hỏi giúp kiểm huấn viên khám phá, hiểu sâu hơn tác 
động của những gì mà người được kiểm huấn đã thực hành:

1.	 Vấn đề/chủ đề nào anh (chị) muốn đề cập trong phiên kiểm huấn 
hôm nay?

a.	 Tại sao anh chị mong muốn đề cập đến vấn đề/chủ đề này?

b.	 Anh (chị) mong muốn việc này có kết quả như thế nào?

c.	 Anh (chị) muốn bắt đầu từ đâu?

d.	 Hôm nay, anh (chị) muốn ưu tiên bàn đến vấn đề/chủ đề nào?

2.	 Anh (chị) mong muốn điều gì ở tôi?

3.	 Anh (chị) không mong muốn điều gì ở tôi?

4.	 Mục đích của vấn đề/chủ đề anh (chị) muốn bàn đến hôm nay là gì?

5.	 Đối với vấn đề/chủ đề này, anh (chị) mong muốn bàn cụ thể việc gì?

6.	 Đối với vấn đề/chủ đề này, anh (chị) mong muốn không bàn đến 
việc gì?

7.	 Làm thế nào anh (chị) biết được mình đã đạt được điều mình muốn?

8.	 Anh (chị) hãy kể cho tôi nghe về việc đó.

9.	 Để hiểu được tình huống anh (chị) trình bày tôi cần phải biết đến 
mức độ nào?

10.	 Cho đến bây giờ anh (chị) đã làm được những gì?

11.	 Hiện thời, anh (chị) cảm thấy như thế nào về tình huống này?

12.	 Anh (chị) đã cảm thấy như thế nào ở thời điểm tình huống đó 
xảy ra?
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13.	 Từ khi việc đó xảy ra, theo anh (chị) đã có những thay đổi nào 
diễn ra?

14.	 Trước đây, anh (chị) đã từng ở vào tình huống nào như vậy chưa?

15.	 Anh (chị) đã có những hỗ trợ gì trong những lần trước đây?

16.	 Điều gì làm anh (chị) dừng lại việc đó?

17.	 Nếu như không có kết quả/hệ quả gì thì bây giờ anh (chị) muốn 
làm/nói về gì?

18.	 Nếu như anh (chị) được có một điều ước/lời chỉ dẫn thông thái thì 
đó là gì?

19.	 Anh (chị) nhìn nhận mối quan hệ giữa mình với thân chủ như 
thế nào?

20.	 Anh (chị) nghĩ rằng mình hiểu thân chủ nhiều đến mức độ nào?

21.	 Anh (chị) đã thảo luận việc này với thân chủ chưa?

22.	 Đối với thân chủ/gia đình này anh chị thích họ ở những điểm nào?

23.	 Theo anh (chị) thì thân chủ/gia đình thích mình ở những điểm nào?

24.	 Đối với thân chủ/gia đình này anh chị không thích họ ở những 
điểm nào?

25.	 Theo anh (chị) thì thân chủ nhìn/nghĩ về anh (chị) như thế nào?

26.	 Điều quan tâm lớn nhất của anh (chị) hiện nay là gì?

27.	 Việc thân chủ … quan trọng như thế nào đối với anh (chị)?

28.	 Tình huống này ảnh hưởng/tác động đến anh (chị) như thế nào?

29.	 Theo anh (chị) thì mình có thể trao đổi/nói vấn đề này với ai?

30.	 Nỗi sợ/lo âu lớn nhất của anh (chị) hiện nay là gì?

31.	 Khi việc đó xảy đó anh (chị) nghĩ gì?

32.	 Khi việc đó xảy đó anh (chị) cảm thấy như thế nào?

33.	 Anh (chị) làm gì đối với cảm xúc của mình về việc đó?

34.	 Anh (chị) nghĩ điều/việc gì sẽ diễn ra đối với thân chủ?

35.	 Theo anh (chị) thì thân chủ có thể cảm thấy như thế nào?

36.	 Điều gì ngăn cản anh (chị) làm việc này?
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37.	 Điều gì khiến cho anh (chị) lưỡng lự/bỏ qua việc này?

38.	 Theo anh (chị) vấn đề này là của ai?

39.	 Đối với tình huống này, anh (chị) cảm thấy tốt như thế nào?

40.	 Anh (chị) đã có những giả định nào?

41.	 Giả định của anh (chị) dựa trên những cơ sở nào?

42.	 Trong tình huống này thì anh (chị) khía cạnh/việc nào là thách 
thức nhất?

Những câu hỏi giúp kiểm huấn viên khám phá, hiểu sâu hơn sự 
thực hành của người được kiểm huấn:

43.	 Cách đây không lâu thì anh (chị) nghĩ gì?

44.	 Khi đó anh (chị) đã nghĩ như thế nào?

45.	 Hiện giờ anh (chị) nghĩ gì?

46.	 Ở những lần trước anh (chị) đã làm gì?

47.	 Tình huống/Trường hợp này khác như thế nào?

48.	 Sự can thiệp/hỗ trợ của anh (chị) đã làm thay đổi tình huống như 
thế nào?

49.	 Ai khác có thể làm những việc mà anh (chị) đã làm?

50.	 Anh (chị) đã thấy những gì?

51.	 Anh (chị) đã nói những gì?

52.	 Việc này đã bắt đầu từ khi nào?

53.	 Anh (chị) đã xác định ưu tiên của mình bằng cách nào?

54.	 Anh (chị) đi đến kết luận này bằng cách nào?

55.	 Những ưu điểm của việc mà anh (chị) làm hiện thời là gì?

56.	 Những nhược điểm của việc mà anh (chị) làm hiện thời là gì?

57.	 Điều gì sẽ xảy ra nếu anh (chị) dừng việc đó lại?

58.	 Vai trò của anh (chị) là gì?
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59.	 Ai là thân chủ của anh (chị)?

60.	 Ai là người mà anh (chị) có trách nhiệm giải trình?

61.	 Khi anh (chị) làm … thì thân chủ học được gì?

62.	 Những nhiệm vụ nào ứng với vai trò của anh (chị)?

63.	 Mục đích của anh (chị) là gì?

64.	 Anh (chị) cần gì để nhớ điều mình nói, việc mình làm, cái mình 
tìm kiếm?

65.	 Anh (chị) còn có thể có những cách tiếp cận khác nào?

66.	 Anh (chị) thừa nhận sự khác biệt trong tình huống này như thế nào?

67.	 Theo anh (chị) thì ai nắm quyền ở đây?

68.	 Theo anh (chị) việc này có những liên quan về mặt chính trị xã 
hội gì?

69.	 Anh (chị) đã xem xét.... chưa?

70.	 Anh (chị) biết gì về...?

71.	 Những điểm mạnh của anh (chị) là gì?

72.	 Những hạn chế của anh (chị) là gì?

73.	 Theo anh (chị) tại sao thân chủ cư xử theo cách như vậy?

74.	 Có những liên quan nào đến anh (chị)/thân chủ/cơ sở, …?

75.	 Mục đích của sự suy nghĩ của anh (chị) về việc này là gì?

76.	 Anh (chị) nghĩ như vậy từ quan điểm nào?

77.	 Anh (chị) đang tạo ra những giả định nào?

78.	 Anh (chị) đang dùng những thông tin nào?

79.	 Anh (chị) giải thích thông tin đó như thế nào?

80.	 Anh (chị) rút ra những kết luận gì?

81.	 Cơ sở lý luận của cách can thiệp mà anh(chị) dùng là gì?

82.	 Tại sao anh (chị) chọn cách tiếp cận này?

83.	 Nếu anh (chị) là thân chủ, anh (chị) sẽ chú tâm đến điều gì?

84.	 Nếu anh (chị) có được một lời khuyên thông thái thì nó sẽ là gì?
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85.	 Anh (chị) nghĩ mình đã làm tốt như thế nào?

86.	 Theo anh (chị) thì thân chủ/gia đình này có những điểm mạnh nào?

87.	 Những thay đổi nào anh (chị) đã quan sát được ở thân chủ/gia 
đình này?

88.	 Thân chủ/Gia đình này có những mục đích/mục tiêu gì?

89.	 Làm thế nào anh (chị) biết chắc điều mà thân chủ/gia đình suy nghĩ?

90.	 Làm thế nào anh (chị) biết chắc những gì mà thân chủ/gia đình 
mong muốn?

91.	 Thân chủ/Gia đình kỳ vọng những gì từ anh (chị)?

92.	 Thân chủ/Gia đình kỳ vọng những gì từ cơ sở?

93.	 Theo anh (chị) các mục đích/mục tiêu của thân chủ có thực tế không?

94.	 Vai trò của anh (chị) có những hạn chế gì?

95.	 Đối với tình huống này anh (chị) mong muốn thay đổi điều gì?

96.	 Nếu tình huống này được giải quyết thì nó sẽ giống như là gì?

97.	 Anh (chị) mong muốn mình sẽ làm khác đi như thế nào?

98.	 Những chính sách và thủ tục/qui trình nào hướng dẫn công việc 
của anh (chị)?

Những câu hỏi giúp kiểm huấn viên khám phá, hiểu sâu hơn sự 
thử nghiệm của người được kiểm huấn:

99.	 Anh (chị) sẽ bắt đầu từ đâu?

100.	Khi nào anh (chị) sẽ …?

101.	 Anh (chị) sẽ làm gì trước tiên?

102.	Anh (chị) có thể tiếp cận người này như thế nào?

103.	Anh (chị) có thể làm gì?

104.	Anh (chị) sẽ nói/hỏi như thế nào?

105.	Anh (chị) sẽ dùng những từ nào?
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106.	Theo anh (chị) thì thân chủ/gia đình sẽ trả lời/phản ứng như thế nào?

107.	Anh (chị) sẽ trả lời lại đối với câu trả lời của thân chủ/gia đình như 
thế nào?

108.	Câu trả lời nào anh (chị) quan tâm nhất?

109.	Anh (chị) giải quyết thế nào đối với sự chống lại/ chối từ/phủ 
nhận/giận dữ …?

110.	 Theo anh (chị) kế hoạch này có thể mang lại những kết quả gì?

111.	 Theo anh (chị) ai cần ở đó/đến đó?

112.	 Anh (chị) cần những tài nguyên/nguồn lực gì?

113.	 Nếu việc này xảy ra thì trong tương lai có thể xảy ra điều gì?

114.	 Quyết định này có thể bị phá hủy/hủy bỏ như thế nào – do ai?

115.	 Điều gì xảy ra nếu như tình huống này không có gì thay đổi?

116.	 Kế hoạch nào chợt đến trong ý nghĩ của anh (chị)?

117.	 Những ai cần biết điều/việc này?

118.	 Những kết quả này được đo lường bằng cách nào?

119.	 Anh (chị) sẽ chú ý những điểm khác nào trong hành vi của mình/
thân chủ?

120.	Anh (chị) đã học được những gì?

121.	 Để làm việc này, anh (chị) cần những kiến thức, kỹ năng, thái độ gì?

122.	 Anh (chị) cần ghi lại những gì về tình huống/thân chủ/gia đình này?

123.	 Có những vấn đề nào liên quan đến sự an toàn không? Nếu có đó 
là gì?

Những câu hỏi giúp kiểm huấn viên lượng giá hoạt động thực 
hành, mức độ hoàn thành công việc của người được kiểm huấn:

124.	 Anh (chị) hãy cho biết mình đã bắt đầu từ đâu?

125.	Anh (chị) hãy cho biết hiện thời mình đang ở đâu?
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126.	Chủ đề/Vấn đề này đã được đề cập như thế nào?

127.	 Khi bắt đầu anh (chị) đã lượng giá/đánh giá... như thế nào?

128.	Hiện giờ anh (chị) lượng giá/đánh giá... như thế nào?

129.	Những vấn đề/chủ đề nào đã nảy sinh?

130.	Anh (chị) đã đi theo, xem xét lại, lượng giá, phỏng vấn... như thế nào?

131.	 Khung thời gian của anh (chị) như thế nào?

132.	 Tiến trình giúp đỡ của anh (chị) đã diễn ra như thế nào?

133.	Tiến trình này đã khác đi như thế nào (nếu có)?

134.	Anh (chị) đã khám phá/học hỏi được những gì?

135.	Anh (chị) cảm thấy như thế nào?

136.	Có những vấn đề gì còn tồn tại không?

137.	 Có những vấn đề gì liên quan đến tôi, với tư cách là kiểm huấn 
viên không?
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